
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CƠ SỞ 3-CHÙA LÁNG

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Toán tài 
chính

1-5'
Toán tài 

chính
1-5'

C.Tuyết B101 C.Tuyết B101 8H B101

Tài chính 
doanh nghiệp

1-5'

T. Tùng 215A

Lập trình trực 
quan

1-5
Lập trình quản 
lý

1-5

C.Quỳnh Phòng máy Thầy Tuấn
Phòng 
máy

Tiếng anh giao 
tiếp

1-5
Tiếng anh giao 
tiếp

1-5

C. Thắm B215B C. Thắm B215B

Thứ 7 Chủ nhật

ZKT K11
Sáng

THI TOÁN TÀI CHÍNH

Chiều

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (TUẦN TỪ 30/12/2019)
         KHÓA 11, 12 CHÙA LÁNG

Tên lớp
quản lý

Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chiều

ZQTKD K11
Sáng

Chiều

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

ZTCNH K11
Sáng

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

K11 ZCNTT
Sáng

Chiều

NGHỈ ÔN THI NGHỈ ÔN THI
NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

ZCBMA K11 
Sáng

Chiều

NGHỈ ÔN THI TIN ĐẠI 
CƯƠNG

NGHỈ ÔN THI 
PHƯƠNG PHÁP 

XÂY DỰNG THỰC 
ĐƠN

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

Trang 1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

T.Minh B215A

Tiếng Anh 
Chuyên 
ngành

4-6 NV Lễ Tân 1-5 NV Lễ Tân 1-5
Tiếng Anh 

Chuyên ngành
4-6

C.Thắng B108A C.Thùy Anh B108B C.Thùy Anh 108A C.Thắng B108A

Tiếng anh chuyên 
ngành

1-5

T.Kiên 215A

Nghiệp vụ lễ 
tên ngoại giao

6-10
Nghiệp vụ 

lễ tên ngoại 
giao

6-10
Thực hành 

Hướng dẫn 2
6-10

T.Phương 215A T.Phương 215A T.Phương cs2

BD&SC Hệ thống 
nhiên liệu động cơ 

phun xăng điện 
tử (EFI)

6-10

BD&SC Hệ 
thống nhiên liệu 

động cơ phun 
xăng điện tử 

(EFI)

6-10

T. Chất
Phòng 

thực hành 
01

T. Chất
Phòng 
thực 

hành 01

Luật tài 
chính

1-5'
Tiếng anh chuyên 

ngành
1-5'

Tiếng anh 
chuyên ngành

1-5'

T.Minh B214 C. Trang B214 C. Trang B214

ZQTKS K11 
+ZQTNH K11

Sáng

Chiều

ZVNH-K11

Sáng

Chiều

NGHỈ ÔN THI TIN ĐẠI 
CƯƠNG

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

Chiều

ZCNOTO01-K11

Sáng

Chiều

ZDVPL K11
Sáng

NGHỈ ÔN THI TIN ĐẠI 
CƯƠNG

THI PHÁP LUẬT KINH 
TẾ

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

Trang 2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Cấp điện 1-5'

8H30 108B T.Phúc B214

Cấp điện 1-5'

T.Phúc 108B

Lạnh cơ bản 06-10'

Thầy Tú 108B 8H00 108B

Marketing 
căn bản

06-10'
Kế toán tài 
chính 1

06-10'
Tài chính   

doanh nghiệp 2
06-10'

T.Lâm B101 T.Kết B101 13H30 B101 T.Tùng B101

Marketing 
căn bản

06-10'
Tài chính   

doanh nghiệp 2
06-10'

T.Lâm B101 13H30 B101 T.Tùng B101

PLZ-K12 Sáng
Luật tài 

chính
1-5'

Tiếng anh chuyên 
ngành

1-5'
Tiếng anh 

chuyên ngành
1-5'

T.Minh B214 C. Trang B214 C. Trang B214

Chiều

Thiết kế web 
cơ bản

6-10
Mạng máy 
tính cơ bản

6-10
Bảo trì  và xử lý 
máy tính

6-10
Thiết kế web cơ 
bản

6-10

Thầy Thắng
Phòng 
máy

Thầy Hiển PM Thầy Thuận 215A Thầy Thắng
Phòng 
máy

Chiều

ZĐCN-K11, 
ZĐĐT-K11

Sáng

Chiều

Chiều
NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH

Sáng

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH

QTKDZ K12

Sáng

KTZ K12

Sáng

Chiều
THI KINH TẾ VĨ MÔ

THI KINH TẾ VĨ MÔ

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH 

THI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH

THI LẠNH CƠ BẢN

cHIỀU

ZĐL- K11

Sáng

K12 ZCNTT

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH

Trang 3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Tiếng anh 
IELTS 2

1-3'
Tiếng anh cơ bản 

4 và 5

CB4 tiết 1-
3; CB5 tiết 

4-6

Tiếng anh 
IELTS 2

1-4'

C.Thắng B108A C.Quyên B213B C.Thắng B108A
Tiếng anh 

Định Hướng 
4

1-4'
Tiếng anh 

cơ bản 4 và 
5

CB4 tiết 
1-3; CB5 
tiết 4-6

Tiếng anh Định 
Hướng 4

1-4'

C.Lan 213B C.Quyên B213 C.Lan B108B

14H B213 14H B213

Tiếng anh 
IELTS 2

1-4'
Tiếng anh cơ bản 

4 và 5

CB4 tiết 1-
3; CB5 tiết 

4-6

Tiếng anh 
IELTS 2

1-4'

C.Thắng B108A C.Quyên B213B C.Thắng B108A

Tiếng anh 
Định Hướng 

4
1-4'

Tiếng anh 
cơ bản 4 và 

5

CB4 tiết 
1-3; CB5 
tiết 4-6

Tiếng anh Định 
Hướng 4

1-4'

C.Lan B213 C.Quyên B213 C.Lan B108B

Thực hành 
chế biến 1

6-10
Thực hành chế 
biến 1

6-10

C.Trang
PTH-
CS2

C.Trang PTH-CS2

Tiếng anh 
IELTS 2

B108A
Tiếng anh cơ bản 

4 và 5

CB4 tiết 1-
3; CB5 tiết 

4-6

Tiếng anh 
IELTS 2

1-4'

C.Thắng B108B C.Quyên B213B C.Thắng B108A

Tiếng anh 
Định Hướng 

4
1-4'

Tiếng anh 
cơ bản 4 và 

5

CB4 tiết 
1-3; CB5 
tiết 4-6

Tiếng anh Định 
Hướng 4

1-4'

C.Lan B213 C.Quyên B213 C.Lan B108B

14H B213

Chiều

CBMAZ K12

Sáng

Chiều

QTKSZ K12

Sáng

NGHỈ ÔN THI CHÍNH 
TRỊ

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH

THI PHÁP LUẬT ĐẠI 
CƯƠNG

THI NGHIỆP VỤ NHÀ 
HÀNG

Chiều
NGHỈ ÔN THI CHÍNH 

TRỊ
NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH

HDDLZ K12

Sáng

NGHỈ ÔN THI CHÍNH 
TRỊ

NGHỈ TẾT DƯƠNG 
LỊCH

THI PHÁP LUẬT ĐẠI 
CƯƠNG

Trang 4



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thứ 7 Chủ nhậtTên lớp
quản lý

Thời 
gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Sáng

Chiều Lạnh cơ bản 06-10'
An tòan LĐ 

điện lạnh
6-10

Thầy Tú 108B T.Văn B215A 13H00 108B

Kỹ thuật 
chung về ô tô 
và công nghệ 
sửa chữa

6-10
Điện tử cơ 
bản

6-10
Tiếng anh cơ bản 

2
6-10

Vật liệu học và 
nhiên liệu ô tô

6-10

T. Biền 215B C.Hà 215B C.Lan B215B T.Hải B215B

Ngữ pháp 1 1-4
Kỹ năng tiếng 1    

Nghe - Nói
1-4

Kỹ năng tiếng 1    
Nghe - Nói

1-4

T. Vương 414D C.Thắng 414D C.Thắng 414D

ĐLZ-K12
NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH

THI LẠNH CƠ BẢN

TAZ K12

Sáng
NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

Chiều

CNOTZ K12

Sáng

Chiều
NGHỈ TẾT DƯƠNG 

LỊCH

Trang 5


